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Giảng Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại
(phần 2) tiêp theo
(Đây là  bài  pháp thoại  thiền  sư  giảng vào  ngày 01
tháng 07, năm 2010, tại  thiền đường Hội Ngàn Sao,
xóm Hạ, Làng Mai.)

Câu “Pháp quy kỳ báo” thì dễ hiểu: các pháp do quả
báo của nó mà có. Làm lành có lành, làm dữ có dữ. Vì
vậy, pháp quay trở về quả báo của nó. Chép như vậy
không sai với đạo lý: cái gì cũng có nhân có quả, có 
nghiệp, có báo.

Nhưng trong văn mạch của kinh, thì câu “pháp quy kỳ
báo” đó không dính. Vì vậy chúng ta lấy lại chữ “phân
biệt” trong ấn bản khác của Đại Tạng kinh. Chúng ta
đọc là:

Pháp quy phân biệt: Sự vật nương phân biệt mà biểu
hiện. Phân biệt, được dịch từ chữ vikalpa. Chữ vikalpa

có khi được dịch là  biến kế,  tức tâm thức của mình
phân biệt.

Trong “Duy thức tam thập tụng” có bài kệ:

Thị chư thức chuyển biến
Phân biệt, sở phân biệt.

Đây là bản dịch của thầy Huyền Trang.

Trong nguyên văn chữ Phạn là: Sự chuyển biến của
thức  là  sự  phân  biệt.  The  manifestation  of
consciousness is discrimination. Khi thức chuyển biến
thì  trở  thành  ra  sự  phân  biệt  (vikalpa).  Vijñana-
parinama vikalpa.

Theo nguyên tắc,  phải  dịch như thế nầy:  Sự chuyển
biến  của  thức  tức  là  phân  biệt.  Nhưng  thầy  Huyền
Trang ngưng ở chữ chuyển biến và cho chữ phân biệt



xuống dưới nên có thể có sự hiểu lầm. Phân biệt có hai
thứ: năng phân biệt và sở phân biệt, tức chủ thể và đối
tượng. Rồi người ta tưởng chủ thể và đối tượng là hai
cái khác nhau, không thể tách rời nhau.
Trong buổi pháp thoại vừa rồi tại Viện Phật Học Ứng
Dụng Âu Châu, tôi có lấy ví dụ đồng 2 euro. Nó có hai
mặt, một mặt trái và một mặt phải. Nhưng cả trái, cả
phải đều do chất đồng của đồng euro làm ra.

Thức là chất đồng, là chất kim khí và khi chuyển biến
thì nó trở thành hai mặt, mặt trái và mặt phải của đồng
euro.  Đó là sự phân biệt.  Chính sự chuyển hóa của
thức trở thành ra sự phân biệt.

Câu kinh này rất sâu, rất uyên áo. Mình không biết tự
tánh (true nature) của các pháp như thế nào, nhưng cái
mình nhận thức được bằng tâm của mình chỉ là phân
biệt (vikalpa). Cây cối, ánh sáng mặt trời, cái bàn,…
chỉ là biểu hiện của tâm thức. Tâm thức thấy nó như
vậy, nhưng chưa chắc nó đã như vậy. Nó là biến kế, là
phân biệt. Tâm nhận thức như vậy, nhưng chưa chắc là
như vậy. Nhìn người kia, mình tưởng mình nắm được
người kia, nhưng kỳ thực mình chỉ nắm những nhận
thức của mình về người kia thôi. Hình ảnh của người
kia là nhận thức của mình. Mình tưởng mình biết mặt
trời là một cái gì, nhưng thật ra mặt trời trong nhận
thức mình chẳng qua chỉ là một sáng tạo phẩm của tâm
thức (mental construction).

Các nhà khoa học lượng tử (quantum machanics) cũng
đang tìm mọi cách để thấy được bản chất của các điện
tử, các lượng tử (nature of the quantum). Họ có thể đạt
tới  được  cái  bản  chất,  cái  tự  thân  (svabhāva)  của
quantum hay không? Đạo Phật nói không thể đạt được.
Dùng  trí  óc  phân  biệt  thì  mình  thấy  tâm của  mình
nhiều hơn là thấy sự thật. Quanta đó tùy theo tâm thức
của mình mà hiện ra như thế này hay như thế kia. Có
khi nó hiện ra như một cái sóng, có khi nó hiện ra như
một cái hạt. Tùy theo tâm của mình, mình đặt câu hỏi
thế này thì nó hiện ra như cái hạt, mình đặt câu hỏi
cách khác thì  nó hiện ra như đợt  sóng.  Vì  vậy,  các
pháp là do phân biệt mà có. Câu “sự vật do tâm thức
mà biểu hiện” rất hay. Các nhà khoa học phải nghiên
cứu nó.

Quan niệm “sự vật là một cái riêng và tâm thức là một
cái riêng, hai cái tồn tại độc lập” là một sai lầm căn
bản.

Câu kinh “Pháp quy phân biệt” rất sâu! Lãnh vực của
các pháp là tâm thức. Nhà của hươu nai là đồng quê,
nhà của chim chóc là không gian, nhà của sự vật là tâm

thức, tâm chứa hết tất cả các pháp. Còn người tu, nhà
của người tu ở đâu?

Chân nhân quy diệt: Chân nhân là người tu. Chân là
thiệt, nhân người. Một người muốn sống thật đời sống
của mình, gọi là chân nhân.

Chân nhân là một danh từ rất hay của Lão giáo, Khổng
giáo.  Cư sĩ  Chi  Khiêm cũng như thầy Tăng Hội  là
những người rất can đảm. Họ đã sử dụng những danh
từ của Khổng giáo hoặc của Lão giáo để dịch kinh.
Thiền sư Lâm Tế cũng dùng chữ chân nhân, vô vị chân
nhân, tức con người thật,  không có vị trí.  Người tu,
trước hết là con người muốn sống thật với mình, không
giả dối, không đeo mặt nạ.

Chân nhân là những bậc thánh. Chỗ nương tựa của họ
là Niết bàn. Nếu con nai có chỗ thích thú của nó là
đồng quê,  nếu con chim có chỗ thích thú của nó là
không gian, thì người tu có chỗ thích thú của họ là Niết
bàn. Niết bàn là cái đã có sẵn, mình đang ở Niết bàn,
chỉ có điều là mình không trở về được thôi.

Làng Mai mình hay có một ví dụ đơn sơ là nước và
sóng.  Sống đời  sống của một  đợt  sóng thì  mình lao
đao, sợ hãi tại vì đợt sóng phải đi lên đi xuống, có sinh
có diệt,  có có có không. Rất khó sống đời sống của
một đợt sóng, mình thấy rất rõ. Nhưng khi đợt sóng
khám phá ra mình là nước, thì nó bắt đầu tập sống với
tư  cách  nước.  Sóng  thì  có  lên  có  xuống,  có  có  có
không, có cao có thấp. Nhưng nước thì hoàn toàn tự
do. Vấn đề là đợt sóng có khả năng sống cái tự tánh
nước của mình không, hay nó chỉ có thể sống đời sống
của đợt sóng. Đợt sóng có thể tập sống đời sống của
nước.  Nó không phải  đi  kiếm nước,  tại  vì  nó đã là
nước rồi. Đây là một ví dụ dễ hiểu cho ta thấy Niết bàn
là gì.

Nếu sóng an trú trong nước, thì nó sẽ không có sợ hãi,
nó có sự an toàn rất lớn. Đi lên an toàn mà đi xuống
cũng an toàn. Nó không còn bị ý niệm còn-mất, có-
không… làm cho sợ hãi.

Mình là một đợt sóng và đồng thời mình cũng là nước.
Nhưng phần lớn trong chúng ta chỉ  có thể sống đời
sống của sóng mà không sống được đời sống của nước.
Cơ Đốc giáo dùng chữ “Resting in God” là như vậy.
God tức là nước. Nếu biết dựa lên nước thì sóng rất
khỏe, nó sẽ hết tất cả sự sợ hãi, sợ có, sợ không, sợ
còn, sợ mất.



Vì vậy,  Niết bàn là chỗ an toàn nhất. Niết bàn được
dịch là hạnh phúc. Niết bàn được dịch là an toàn. God
có thể được dịch là happiness, là safety. Một nhà văn
người Pháp định nghĩa “Thượng đế là hạnh phúc”. Rất
nhiều người định nghĩa “Thượng đế là tình thương”,
nhưng nhà văn người Pháp nầy là người đầu tiên định
nghĩa God là hạnh phúc. Đó là André Gide (Dieu est
bonheur). Người dùng chữ “Resting in God” cảm thấy:
Thượng đế là sự an toàn. Khi đã quy y Thượng đế, đã
trở về bản chất của mình, đã trở về Niết bàn thì mình
không còn sợ hãi. Một khi đợt sóng biết mình là nước
và biết sống đời sống của nước, thì đợt sóng không còn
sợ hãi nữa. Lên nó cũng vui, xuống nó cũng vui, cao
nó cũng vui, thấp nó cũng vui, có cũng vui, không nó
cũng vui,  tại  vì nó đã vượt được cái có-không, cao-
thấp. Niết bàn cũng vậy, Niết bàn là cái ngược lại với
hành, tức là những pháp hữu vi.

Các bậc chân nhân nương vào Niết bàn để sống thảnh
thơi,  khi dịch mình thêm vào “để sống thảnh thơi”.
Chúng ta có quyền dịch như vậy, tại vì có ý đó trong
kinh: Hươu nai về đồng quê thì thảnh thơi, chim chóc
trở về không gian thì thảnh thơi, thì các chân nhân trở
về Niết bàn thì cũng thảnh thơi.

Mình không cần phải đi tìm Niết bàn, chính mình đã ở
trong Niết  bàn  rồi.  Sóng không cần  phải  tìm nước,
sóng chính là nước. Tùy theo mình chọn, mình vẫn là
sóng, mình không cần phải tiêu diệt sóng, mình vẫn
sống trong thế giới của các pháp hữu vi.  Nhưng khi
sống sâu sắc, mình chạm được với cái vô vi và các
pháp hữu vi không làm cho mình đau khổ lắm.

Bây giờ chúng ta trở lại bài kệ thứ ba:

Cơ vi đại bệnh                                   飢為大病
Hành vi tối khổ                                 行為最苦
Dĩ đế tri thử                                       已諦知此
Nê hoàn tối lạc                                  泥洹最樂

Đói là cái bệnh khó chịu nhất
Tâm hành là cái gây khổ đau nhiều nhất

Hành vi tối khổ: các hành là cái gây khổ đau nhiều
nhất. Hành là các hữu vi pháp (samskrta-dharmāh). Tại
sao mình không dịch là “các pháp hữu vi là cái gây
khổ đau nhiều nhất”, mà lại dịch là “tâm hành là cái
gây khổ đau nhiều nhất”? Phạm vi của pháp hữu vi rất
lớn,  trong đó có thân hành,  tâm hành và những thứ
khác như núi, sông, cây cỏ…. Tâm hành chỉ chiếm độ
một phần ba. Khi dùng chữ “tâm hành”, mình chỉ lấy
độ một phần ba của hành, như thế là có sai với kinh
hay không? Tại  sao mình không dịch là  “tất  cả các
pháp hữu vi đều gây ra đau khổ”, mà lại dịch là “tâm
hành gây đau khổ”. Lý do là có sự nguy hiểm, người ta
có thể nghĩ các pháp hữu vi là những cái độc lập với
tâm và bản chất của các pháp hữu vi là gây đau khổ.

Đó là một sự hiểu lầm lớn mà ít người thoát khỏi trong
khi học Phật. Các pháp hữu vi là vô thường, vô ngã; do
đó nó là khổ. Vô thường, vô ngã đi đôi với khổ. Nhưng
sự thật là như thế nầy: Các pháp hữu vi là vô thường
mà mình cho là thường, nên mình khổ. Các pháp hữu
vi là vô ngã mà mình cho là ngã, nên mình khổ. Khổ là
do mình chứ không phải do các pháp. Nói các pháp
hữu vi là khổ thì oan cho nó lắm. Các pháp hữu vi là
vô thường, vô ngã, nó không có tội gì. Tại mình tưởng
nó là thường, là ngã, nên mình mới khổ. Các pháp hữu
vi có thuộc tính vô thường,  vô ngã,  nhưng tính khổ
không thuộc về các pháp hữu vi.  Tính khổ thuộc về
mình, tại mình có nhận thức sai lạc về các pháp hữu vi.
Vì  vậy cho nên  nói  các  pháp hữu vi  khổ là  không
đúng.

Nếu dịch “các pháp hữu vi là cái gây khổ đau nhiều
nhất” có thể làm cho người ta hiểu lầm. Trong kinh
Bảo Tích có một ví dụ rất vui, rất buồn cười: Ông đó
cầm cục đá liệng một con chó. Bị liệng trúng, con chó
đau quá, chạy theo sủa cục đá. Nó tưởng cục đá là
nguyên do sự đau khổ của nó. Kỳ thực, nguyên do làm



nó khổ là cái anh chàng liệng cục đá. Đáng lý nó phải
chạy theo sủa người liệng cục đá, thì nó lại chạy theo
sủa cục đá.

Ở đây cũng vậy, các pháp hữu vi không làm cho mình
đau khổ, nhưng mình khổ tại vì mình có nhận thức sai
lầm về các pháp hữu vi. Cái gốc của sự khổ đau là cái
tâm của mình, mà không phải là các pháp hữu vi. Vì
vậy, thay vì dùng chữ “các pháp hữu vi” thì tôi dùng
chữ “tâm hành”, trong đó có tham, sân, si (ngu dốt). Vì
có sai lạc về nhận thức, nên các pháp hữu vi mới làm
mình khổ. Nếu mình là một vị Bụt có trí tuệ, thì các
pháp hữu vi không động được tới mình.

Tâm hành là pháp hữu vi, nhưng chỉ là một phần thôi,
còn có thân hành và vật hành. Tuy là tâm, nhưng đối
tượng của nó là vật và thân. Tâm bao gồm hết tất cả,
cho nên mình dùng chữ “tâm hành” cũng được. Mình
phải khéo léo, đừng để bị kẹt vào chữ. Khi đọc câu
“các pháp nương vào phân biệt mà biểu hiện”, mình
thấy rất rõ chữ phân biệt ở đây có nghĩa là tâm hành, là
tưởng (perception).

Hươu nai nương đồng quê
Chim chóc nương trời mây

Sự vật nương phân biệt mà biểu hiện
Các bậc chân nhân nương vào Niết bàn để sống thảnh
thơi.

Ai là nhạc sĩ nên đặt một bài nhạc. Lời kinh rất hay!
(Con tiêp)

Sinh hoạt quán niệm tháng 7 năm 2022
 Vì dich COVID-19, ngày quán niệm đâu tháng

7  năm  2022 của  tăng  thân  Thuyền  Từ  tai
MPCF rât tiêc đã bi huy bỏ. Thay vào đó, quy
vi  có  thể  ghi  danh  tham dự  nưa  ngày quan
niêm  viên liên băng Anh ngữ. Xin vào trang
https://mpcf.org/workshops_online.html

 Cac  ngày quan niêm vơi  tăng thân  MPCF do
anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng
dẫn bằng Anh ngữ trong thang 7 sẽ được thay
thê băng nưa ngày quan niêm viên liên  từ  9
giờ  sáng  tới   2 giờ  chiều.   Xin  vào  trang
https://mpcf.org/workshops_online.html để
ghi danh.  

 Cac thơi thiên tâp buôi sang thứ Ba tơi thứ Sau
7-8:30AM và tôi  quan niêm thứ  Năm từ  7-
9PM tai  MPCF đã đươc thay thê băng viên
liên  Zoom.  Xin  vào  trang
https://mpcf.org/regular_sessions_online.ht
ml  để ghi danh. 

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn         $ 4897.34
Không có chi thu  $0.00
Quỹ con        $ 4897.34
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